
Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1 Hồ Văn Toàn Nông Tổ 4, Trà Lương Nông 12/12 Hồ Văn Út 01/01/1984

Nông Nông

28/12/2006 Co Đoàn Hồ Thị Hiền 01/01/1986

51206009601 Không Nông

2 Hồ Anh Huy Nông Tổ 4, Trà Lương Nông 12/12 Hồ Văn Xanh 16/6/1976

Nông Nông

21/03/2006 Co Đoàn Hồ Thị Thêm 10/8/1978

51206009670 Không Nông

3 Hồ Văn Dinh Nông Tổ 1, Trà Lương Nông 7/12

Nông

1/4/2006 Co Đoàn Hồ Thị Lợi 1988 

51206009355 Không Nông

4 Hồ Văn Tưởng Nông Tổ 3, Trà Lương Nông 12/12 Hồ Văn Vân 01/01/194

Nông Nông

20/06/2003 Co Đoàn Hồ Thị Lân 1956 ©

51203004391 Không Nông

5 Hồ Văn Duyên Nông Tổ 2, Trà Lương Nông 12/12 Hồ Văn Hải 20/7/1985

Nông Nông

2/12/2004 Co Đoàn Hồ Thị Sương 03/03/1986

51204009247 Không Nông

6 Hồ Văn Trí Nông Tổ 2, Trà Lương Nông 7/12 Hồ Văn Kiên 01/01/1981

Nông Nông

4/6/2005 Co Đoàn Hồ Thị Hiệp 03/03/1986

51205009760 Không Nông

7 Hồ Văn Khải Nông Tổ 2, Trà Lương Nông 7/12 Hồ Văn Phúc 1970

Ghi chú

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

Nông Nông

3/6/2004 Co Đoàn Hồ Thị Hải 02/06/1971

51204004565 Không Nông

8 Hồ Thành Hoài Nông Tổ 2, Trà Lương Nông 12/12 Hồ Văn Thái 07/07/1985

Nông Nông

4/3/2007 Co Đoàn Hồ Thị Thuỷ 01/01/1988

51207015377 Không Nông

9 Hồ Văn Hoàng Nông Tổ 3, Trà Vân Nông 7/12 Hồ Văn Lương 20/02/1975

Nông Nông

3/1/2006 Co Đoàn Hồ Thị Lưu 01/01/1986

51206013177 Không Nông

10 Hồ Văn Thức Nông Tổ 2, Trà Vân Nông 9/12 Hồ Văn Trang 14/10/1969

Nông Nông

2/2/2006 Co Đoàn Hồ Thị Mai 08/03/1977

51206009831 Không Nông

11 Hồ Văn Vàng Nông Tổ 4, Trà Vân Nông 12/12 Hồ Văn Sinh 28/12/1967

Nông Nông

1/8/2004 Co Đoàn Hồ Thị Nhung 06/9/1967

51204004852 Không Nông

12 Hồ Văn Huy Nông Tổ 4, Trà Vân Nông 9/12 Hồ Văn Đậu 30/5/1980

Nông Nông

8/2/2008 Co Đoàn Hồ Thị  Sương '17/07/1981

51208004856 Không Nông

13 Hồ Văn Hưng Nông Tổ 3, Cà Đam Nông 8/12 Hồ Văn Bằng 06/08/1976

Nông Nông

7/7/2006 Co Đoàn Hồ Thị Kiều 01/01/1981

51206008259 Không Nông

14 Hồ Văn Lân Nông Tổ 3, Cà Đam Nông 9/12 Hồ Văn Lế 12/12/1962

Nông Nông

10/2/2008 Co Đoàn Hồ Thị  Huệ 1/1/1972

51208003040 Không Nông



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

15 Hồ Văn Nghiệm Nông Tổ 5 Cà Đam Nông 9/12 Hồ Văn Đanh 02/10/1983

Nông Nông

5/7/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Thủy 06/4/1983

51206005987 Không Nông

16 Hồ Văn Huy Nông Tổ 5 Cà Đam Nông 10/12 Hồ Văn Diệu 01/01/1963

Nông Nông

7/5/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Hà 10/10/1968

51206009032 Không Nông

17 Hồ Văn Biết Nông Tổ 4, Cà Đam Nông 9/12 Hồ Thanh Hùng 08/8/1962

Nông Nông

8/9/2005 Co Đoàn Hồ Thị  Mai 09/9/1975

51205014894 Không Nông

18 Hồ Văn Hoàng Nông Tổ 1, Cà Đam Nông 9/12 Hồ Văn Sơn 01/5/1980

Nông Nông

20/10/2005 Co Đoàn Hồ Thị Thảo 0101/1981

51205007702 Không Nông

19 Hồ Văn Công Nông Tổ 3, Cà Đam Nông 9/12 Hồ Văn Vắng 05/8/1978

Nông Nông

20/10/2005 Co Đoàn Hồ Thị Liên 1/1/1972

51205006468 Không Nông

20 Hồ Văn Bảo Nông Tổ 1, Trà Linh Nông 9/12 Hồ Văn Nam 02/02/1987

Nông Nông

8/12/2005 Co Đoàn Hồ Thị Sương 07/03/1988

51205010111 Không Nông

21 Hồ Văn Tiến Nông Tổ 3  Trà Linh Nông 8/12 Hồ Văn Dương 01/01/1975

Nông Nông

10/10/2006 Co Đoàn Hồ Thị Tâm 01/01/1975

51206003960 Không Nông

22 Hồ Văn Khoa Nông Tổ 4, Trà Linh Nông 7/12 Hồ Văn Quang 03/6/1985

Nông Nông

28/02/2005 Co Đoàn Hồ Thị Vân 01/01/1986



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

51205004569 Không Nông

23 Hồ Văn Dưỡng Nông Tổ 5  Trà Linh Nông 12/12 Hồ Văn Hải 11/07/1989

Nông Nông

11/12/2006 Co Đoàn Hồ Thị Thẩm 01/09/1987

51206012587 Không Nông

24 Hồ Văn Đanh Nông Tổ 1, Trà Linh Nông 7/12 Hồ Văn Dé 06/9/1975

Nông Nông

26/02/2008 Co Đoàn Hồ Thị Thiên 09/02/1977

51208010552 Không Nông

25 Hồ Văn Huy Nông Tổ 5, Trà Linh Nông 7/12 Hồ Văn Châm 15/07/1969 ©

Nông Nông

16/02/2008 Co Đoàn Hồ Thị Liễu 25/03/1977

5,1208E+11 Không Nông

26 Hồ Đinh Tú Nông Tổ 5, Trà Linh Nông 12/12 Hồ Văn Trinh 1982

Nông Nông

12/8/2004 Co Đoàn Hồ Thị Thi 1985

51204013273 Không Nông

27 Hồ Văn Lịch Nông Tổ 4, Trà Linh Nông 7/12 Hồ Văn Luận 1986

Nông Nông

1/1/2004 Co Đoàn Hồ Thị Nga 1986 ©

51204004215 Không Nông

28 Hồ Văn Tài Nông Tổ 4, Trà Linh Nông 12/12 Hồ Văn Xuyên 1984

Nông Nông

15/03/2007 Co Đoàn Hồ Thị Cường 1986

51207021420 Không Nông

29 Hồ Văn Hải Nông Tổ 1, Trà Linh Nông 9/12 Hồ Văn Tiên 01/09/1983

Nông Nông

14/04/2007 Co Đoàn Hồ Thị Út 09/02/1979

51207010150 Không Nông

30 Hồ Văn Việt Nông Tổ 6, Trà Liên Nông 9/12 Hồ Văn Thức1976

Nông Nông



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

5/5/2002 Co Đoàn Hồ Thị Yến1977

51202009862 Không Nông

31 Hồ Văn Thịnh Nông Tổ 3, Trà Liên Nông 8/12 Hồ Văn Tuyên 1970

Nông Nông

22/03/2003 Co Đoàn Hồ Thị Hiếu 1972

51203013703 Không Nông

32 Hồ Văn Huy Nông Tổ 4, Trà Liên Nông 9/12 Hồ Văn Nguyên 13/02/1972

Nông Nông

7/6/2006 Co Đoàn Hồ Thị Hương 12/09/1966

51206006199 Không Nông

33 Hồ Văn Bằng Nông Tổ 5, Trà Liên Nông  12/12 Hồ Văn Giang 1984

Nông Nông

4/1/2004 Co Đoàn Hồ Thị Siêng1984

51204006131 Không Nông

34 Hồ Văn Long Nông Tổ 4, Trà Liên Nông 8/12 Hồ Văn Hưng 02/08/1983

Nông Nông

8/9/2005 Co Đoàn Hồ Thị Sen 03/04/1984

51205007364 Không Nông

35 Hồ Văn Tiến Nông Tổ 1, Trà Liên Nông 12/12 Hồ Văn Tùng 04/3/1986

Nông Nông

2/8/2006 Co Đoàn Hồ Thị Mai 08/3/1990

51206013184 Không Nông

36 Hồ Thái Ngọc Nông Tổ 1, Trà Liên Nông 12/12 Hồ Văn Tư 05/6/1979

Nông Nông

25/6/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hương 02/03/1982

51207019222 Không Nông

37 Hồ Văn Lân Nông Tổ 2, Trà Liên Nông 10/12 Hồ Văn Minh (B) 20/11/1976

Nông Nông

17/05/2006 Co Đoàn Hồ Thị Nga 03/05/1977

51206008789 Không Nông

38 Hồ Đam Sam Nông Tổ 3, Trà Liên Nông 12/12 Hồ Văn Bường 26/06/1987



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

Nông Nông

5/11/2007 Co Đoàn Hồ Thị Bốn 1989

51207020974 Không Nông

39 Hồ Văn Khoa Nông Tổ 6, Trà Liên Nông 8/12 Hồ Văn Nghĩa 20/02/1979

Nông Nông

28/07/2006 Co Đoàn Hồ Thị Thi 1977 ©

51206011260 Không Nông

40 Hồ Văn Cường Nông Tổ 1,  Bắc Dương Nông 12/12 Hồ Văn Miên 09/06/1975

Nông Nông

25/10/2001 Co Đoàn Hồ Thị Vi 01/01/1980

51201005915 Không Nông

41 Hồ Xuân Huy Nông Tổ 1,  Bắc Dương Nông  9/12 Hồ Vũ Trường 05/05/1979

Nông Nông

26/11/2002 Co Đoàn Hồ Thị Huệ 20/10/1979

51202004090 Không Nông

42 Hồ Minh Lượng Nông Tổ 3,  Bắc Dương Nông  12/12 Hồ Văn Chung 05/05/1981 

Nông Nông

18/05/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Dương 05/04/1983

51203009435 Không Nông

43 Hồ Văn Dân Nông Tổ 2, Bắc Dương Nông  12/12 Hồ Văn Nghĩa 01/01/1977

Nông Nông

16/07/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Dương 01/01/1980

51203009262 Không Nông

44 Hồ Trung Khoa Nông Tổ 2, Bắc Dương Nông 9/12 Hồ Văn Cảnh 01/01/1984

Nông Nông

27/12/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Siêng 01/01/1984 

51204004328 Không Nông

45 Hồ Văn Kiệt Nông Tổ 4, Bắc Dương Nông 7/12 Hồ Ngọc Vân 15/10/1962 ©

Nông Nông



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

29/03/2005 Co Đoàn Hồ Thị Yến 02/07/1973

51205009749 Không Nông

46 Hồ Văn Vũ Nông Tổ 4, Bắc Dương Nông  9 /12 Hồ Xuân Lập 20/04/1982

Nông Nông

2/11/2006 Co Đoàn Hồ Thị Kiêu 15/05/1982

51206004522 Không Nông

47 Hồ Văn Đại Nông Tổ 2, Bắc Dương Nông  12/12 Hồ Văn Bốn 01/01/1977

Nông Nông

4/11/2006 Co Đoàn Hồ Thị Triều 01/01/1985

51206008756 Không Nông

48 Hồ Văn Hùng Nông Tổ 4, Bắc Dương Nông 11/12 Hồ Văn Cảnh 21/08/1978

Nông Nông

29/01/2007 Co Đoàn Hồ Thị Nhung; 01/01/1983

51207016396 Không Nông

49 Hồ Văn Bắc Nông Tổ 4, Bắc Dương Nông 8/12 Hồ Văn Trà 10/02/1980

Nông Nông

16/04/2005 Co Đoàn Hồ Thị Hiếu 20/03/1983

51205005898 Không Nông

50 Hồ Ngọc Xánh Nông Tổ 1, Bắc Dương Nông 9/12 Hồ Văn Cừu; 10/02/1980  

Nông Nông

25/11/2007 Co Đoàn Hồ Thị Nguyệt 08/08/1980  

51207019771 Không Nông

51 Hồ Văn Thảo Nông Tổ 4,  Bắc Dương Nông 9/12 Hồ Văn Phúc; 07/05/1973 

Nông Nông

22/03/2007 Co Đoàn Hồ Thị Luận; 05/08/1973

51207021001 Không Nông

52 Hồ Trần Duy Nông Tổ 4, Bắc Dương Nông 9/12 Hồ Văn Thuyền 1974 ©

Nông Nông

22/09/2007 Co Đoàn Hồ Thị Liên; 01/01/1976



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

51207015628 Không Nông

53 Hồ Văn A Na Nông Tổ 2, Bắc Dương Nông 7/12 Hồ Xuân Quang; 10/02/1960

Nông Nông

6/6/2007 Co Đoàn Hồ Thị Nga;15/05/1980

51207010608 Không Nông

54 Hồ Văn A Xỉn Nông Tổ 1, Bắc Nguyên Nông 9/12 Hồ Minh Khóa 02/03/1968

Nông Nông

16/08/2001 Co Đoàn Hồ Thị Sương 20/10/1979

51201011337 Không Nông

55 Hồ Minh Thuyền Nông Tổ 3, Bắc Nguyên Nông 12/12 Hồ Minh Tàu 17/04/1982

Nông Nông

20/10/2002 Co Đoàn Hồ Thị  Uyên 13/12/1983

51202011145 Không Nông

56 Hồ Long Nhật Nông Tổ 2, Bắc Nguyên Nông 12/12 Hồ Long Xuyên 06/06/1984

Nông Nông

30/05//2003 Co Đoàn Hồ Thị  Tâm 02/03/1980

51203001895 Không Nông

57 Ngô Chí Nguyên Nông Tổ 2,  Bắc Nguyên Nông CĐ Ngô Thanh Hải 15/07/1970

Nông Nông

09/06//2003 Co Đoàn Phạm Thị Trầm 12/02/1975

51203004354 Không Nông

58 Hồ Văn Kỳ Nông Tổ 4, Bắc Nguyên Nông 7/12 Hồ  Văn Sơn  1971 (c) 

Nông Nông

4/9/2003 Co Đoàn Hồ Thị Dương 15/06/1978

51203006811 Không Nông

59 Hồ Long Ẩn Nông Tổ 2, Bắc Nguyên Nông 12/12 Hồ Long Xuyên: 06/06/1984  

Nông Nông

18/04/2005 Co Đoàn Hồ Thị Tâm: 02/03/1980   

51205004900 Không Nông

60 Hồ Văn Lập Nông Tổ 4, Bắc Nguyên Nông 8/12 Hồ Văn Khánh 03/07/1983               



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

Nông Nông

2/10/2005 Co Đoàn Hồ Thị Tuyết 15/08/1982     

51205009677 Không Nông

61 Hồ Tiểu Hổ Nông Tổ 3, Bắc Nguyên Nông 12/12 Hồ Đức Quân 15/12/1985

Nông Nông

20/10/2006 Co Đoàn Hồ Thị Huyền 12/10/1983

51206011478 Không Nông

62 Hồ Văn Tèo Nông Tổ 5, Bắc Nguyên Nông  12 /12 Hồ Văn  Minh 06/10/1985

Nông Nông

20/12/2006 Co Đoàn Hồ Thị Ngọc 01/11/1983

51206008453 Không Nông

63 Hồ Văn Quyến Nông Tổ 2, Bắc Nguyên Nông 11/12 Hồ Văn Quyết 12/06/1980

Nông Nông

20/02/2007 Co Đoàn Hồ Thị Thiêu 04/08/1984

51207019212 Không Nông

64 Hồ Nguyễn Trãi Nông Tổ 3, Bắc Nguyên Nông 12/12 Hồ Văn  Thạch; 15/05/1985

Nông Nông

8/10/2007 Co Đoàn Hồ Thị Trân 20/09/1980

51207015084 Không Nông

65 Hồ Như Phàm Nông Tổ 2, Bắc Nguyên Nông 12/12 Hồ Văn Phóng 15/10/1985

Nông Nông

7/7/2007 Co Đoàn Hồ Thị Luyện 08/10/1986

5120710000 Không Nông

66 Hồ Văn Lượng Nông Tổ 1, Bắc Nguyên Nông 10/12 Hồ Văn Sơn 1970 (c)  

Nông Nông

8/12/2007 Co Đoàn Hồ Thị Nguyệt 04/08/1980

51207020825 Không Nông

67  Hồ Văn Thuyền Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 9/12 Hồ Văn Nguyên 1970

Nông Nông

15/01/2002 Co Đoàn Hồ Thị Tranh 30/09/1973



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

51202002907 Không Nông

68 Hồ Văn Vương Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 9/12 Hồ Văn Vũ 12/10/1984

Nông Nông

3/2/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Thủy 18/11/1979

51203012307 Không Nông

69 Hồ Hoài Nhân Nông Tổ 3, Thôn Tây Nông 9/12 Hồ Văn Tuấn 1975

Nông Nông

20/11/2003 Co Đoàn Hồ Thị Quế 01/01/1979

51203010124 Không Nông

70 Hồ Văn Hải Nông Tổ 3, Thôn Tây Nông 9/12 Hồ Minh Công 01/01/1973

Nông Nông

24/12/2003 Co Đoàn Hồ Thị Lệ 01/01/1978

51203011530 Không Nông

71 Hồ Đại Nghĩa Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 8/12 Hồ Xuân Thành 02/2/1974

Nông Nông

5/10/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Phương Trang 08/3/1974

51204013378 Không Nông

72 Hồ Xuân Biển Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 9/12 Hồ Văn Anh 1978

Nông Nông

14/11/2005 Co Đoàn Hồ Thị Linh 1979    

51205012633 Không Nông

73 Hồ Văn Linh Nông Tổ 3, Thôn Tây Nông 12/12 Hồ Minh Quảng 20/03/1977

Nông Nông

2/10/2005 Co Đoàn Hồ Thị Huệ 01/01/1974     

51205009870 Không Nông

74 Hồ Văn Hậu Nông Tổ 3, Thôn Tây Nông 9/12 Hồ Minh Công 01/01/1973

Nông Nông

1/9/2005 Co Đoàn Hồ Thị Lê 01/01/1978

51205013392 Không Nông

75 Hồ Văn Vư Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 12/12 Hồ Văn Vũ 12/10/1984 ©



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

Nông Nông

1/8/2005 Co Đoàn Hồ Thị Thủy 18/11/1979  

51205008726 Không Nông

76 Hồ Văn Phạm Nông Tổ 2, Thôn Tây Nông 12/12 Hồ Văn Phú 01/01/1984      

Nông Nông

20/07/2006 Co Đoàn Hồ Thị Dé 10/07/1985

51206013945 Không Nông

77 Hồ Văn Luân Nông Tổ 2, Thôn Tây Nông  12/12

Nông

5/4/2006 Co Đoàn Hồ Thị Nang 1984      

51206009557 Không Nông

78 Hồ Văn Uy Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông  12 /12 Hồ Văn Biên 09/06/1979

Nông Nông

20/02/2006 Co Đoàn Hồ Thị Sưa 10/02/1981

51206007164 Không Nông

79 Hồ Anh Kiệt Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 11/12 Hồ Văn Trần 24/09/1977

Nông Nông

21/08/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hạnh 05/05/1983

51207021603 Không Nông

80 Hồ Văn Thu Nông Tổ 3, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Thi

Nông Nông

3/3/2001 Co Đoàn Hồ Thị Thơm

51201009792 Không Nông

81 Hồ Văn Huynh Nông Tổ 4, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Khánh 03/02/1978 (c) 

Nông Nông

21/07/2001 Co Đoàn Hồ Thị Hạnh 20/06/1980

51201011270 Không Nông

82  Hồ Văn Tiền Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Lân 10/2/1977

Nông Nông



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

14/01/2002 Co Đoàn Hồ Thị Hoa 07/06/19809

51202007533 Không Nông

83  Hồ Văn Truyền Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Nước (chết)

Nông Nông

2/9/2002 Co Đoàn Hồ Thị Hạnh  20/07/1968

51202012383 Không Nông

84  Hồ Văn Hưng Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Quyền 01/01/1962

Nông Nông

13/03/2002 Co Đoàn Hồ Thị Sương 1977©

51202012059 Không Nông

85  Hồ Văn Danh Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Nhanh ©

Nông Nông

12/1/2002 Co Đoàn Hồ Thị Hạ 12/7/1983

51202009855 Không Nông

86  Hồ Minh Nguyễn Nông Tổ 1, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Nghĩa 1/7/1983

Nông Nông

2/6/2003 Co Đoàn Hồ Thị Len 30/2/1984

51203010939 Không Nông

87  Hồ Văn Hành Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Chanh chết 14/7/1983

Nông Nông

27/07/2003 Co Đoàn Hồ Thị Nương 14/3/1985

51203011900 Không Nông

88  Hồ Văn Sơn Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Đơn 23/7/1945

Nông Nông

15/05/2003 Co Đoàn Hồ Thị Hương ©

51203009223 Không Nông

89 Hồ Văn Lang Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 7/12 Hồ Văn Thanh 15/3/1980

Nông Nông

9/10/2003 Co Đoàn Hồ Thị Hà 1988



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

51203005487 Không Nông

90  Hồ Văn Tư Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 8/12 Hồ Văn Hồng 1/1/1977

Nông Nông

3/2/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Sen 1/1/1983

51204004854 Không Nông

91  Hồ Văn Lượng Nông Tổ 1, Thôn Tre  Nông 12/12 Hồ Văn Lực 10/10/1979

Nông Nông

27/06/2005 Co Đoàn Hồ Thị  Nga 4/11/1973

51205007875 Không Nông

92  Hồ Quang Đặng Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Nam 1975 ©

Nông Nông

10/6/2005 Co Đoàn Hồ Thị Uyên 1/1/1980

,51205013631 Không Nông

93  Hồ Văn Hận Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 7/12 Hồ Văn Nhanh ©

Nông Nông

6/1/2005 Co Đoàn Hồ Thị Hạ 12/7/1983     

51205007289 Không Nông

94 Hồ Văn Luyện Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông  9/12 Hồ Văn Hồng 1977

Nông Nông

6/7/2006 Co Đoàn Hồ Thị Sen 1983

51206013927 Không Nông

95 Hồ Văn Công Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 7/12 Hồ Văn Chiến 1980

Nông Nông

1/11/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hoa 1964

51207014458 Không Nông

96 Hồ Chí Lâm Tuệ Nông Tổ 1, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Chiến 1980

Nông Nông

29/03/2007 Co Đoàn Hồ Thị Sen 1981

51207021358 Không Nông



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

97 Đinh Văn Lâm Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 10/12 Đinh Văn Chung 1971

Nông Nông

30/10/2007 Co Đoàn Đinh Thị Trâm 1980

51207020577 Không Nông

98 Hồ Văn Nuôi Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Sĩ 1962

Nông Nông

6/5/2007 Co Đoàn Hồ Thị Lim 1966

51207012399 Không Nông

99 Hồ Văn Đang Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 10/12 Hồ Văn Luận 1982

Nông Nông

10/3/2007 Co Đoàn Hồ Thị Lê 1991

51207019396 Không Nông

100 Hồ Văn Duy Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông  10/12

Nông Nông

16/06/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hoa 1984

51207018142 Không Nông

101 Hồ Văn Tín Nông Tổ 2, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Chính 1987

Nông Nông

5/6/2007 Co Đoàn Hồ Thị Nga 1983

51207016230 Không Nông

102 Hồ Đăng Khoa Nông Tổ 2, Thôn Tre Nông 10/12 Hồ Văn Nguyên1986

Nông Nông

16/04/2007 Co Đoàn Hồ Thị Ngọc 1988

51207011253 Không Nông

103  Hồ Văn Lâm Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Trường 19/03/1977

Nông Nông

2/2/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Nớ 14/09/1982

51203011507 Không Nông

104  Hồ Mạnh  Cường Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Chính 07/03/1981



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

Nông Nông

26/03/2005 Co Đoàn Hồ Thị Hà 03/08/1988

51205012501 Không Nông

105 Hồ Văn Ảnh Nông Tổ 4, Thôn Tre Nông 8/12 Hồ Văn Hoạt 21/8/1980

Nông Nông

26/05/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Hới 17/6/1984

51203010954 Không Nông

106  Hồ Nguyễn Ngun Nông Tổ 1, Thôn Tre  Nông 12/12 Hồ Văn Nghĩa 01/07/1983

Nông Nông

4/3/2005 Co Đoàn Hồ Thị Len 28/01/1984

51205011994 Không Nông

107  Hồ Xuân Niệm Nông Tổ 3, Thôn Đam Nông 9/12 Hồ Văn Minh 14/3/1976

Nông Nông

20/09/2005 Co Đoàn Hồ Thị Biên 25/12/1980  

51205008850 Không Nông

108  Hồ Văn Huy Nông Tổ 1, Thôn Đam Nông 9/12 Hồ Văn Hương 01/01/1955

Nông Nông

10/12/2005 Co Đoàn Hồ Thị Nhung 02/03/1964  

51205012550 Không Nông

109  Hồ Thanh Tài Nông Tổ 1, Thôn Xanh Nông 12/12 Hồ Vắn Vũ 8/10/1983

Nông Nông

28/08/2003 Co Đoàn  Hồ Thị Bé 06/09/1985

51203009436 Không Nông

110 Hồ Văn Xuyên Nông Tổ 4 , Thôn Xanh Nông 11/12  Hồ Văn Hận 1/10/1973

Nông Nông

1/3/2002 Co Đoàn  Hồ Thị Diệu 1/12/1982

51202001322 Không Nông

111 Hồ Văn Hoài Nông Tổ 4, Thôn Xanh Nông 11/12 Hồ Văn Quế 10/10/1977

Nông Nông



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

10/9/2006 Co Đoàn Hồ Thị Thơm 01/02/1977

51206013308 Không Nông

112 Hồ Văn Xuyên Nông Tổ 3, Thôn Xanh Nông 9/12 Hồ Văn Rinh 08/04/1975

Nông Nông

7/2/2006 Co Đoàn Hồ Thị Viên 03/06/1976

51206005725 Không Nông

113 Đinh Văn Kiệt Nông Tổ 3, Thôn Xanh Nông 9/12 Đinh Văn Thu 06/06/1981

Nông Nông

11/5/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hải 11/01/1993

51207015294 Không Nông

114 Thới Phương Huy Nông Tổ 3, Thôn Nước Nia Nông CĐ Thới Phúc Minh, 1979

Nông Nông

13/10/2004 Kinh Đoàn Nguyễn Thị Bé Trà 1983

51204011309 Không Nông

115 Hồ Văn Ngọc Nông Tổ 3, Thôn Nước Nia Nông 9/12 Hồ Văn Hưng ©

Nông Nông

20/05/2007 Co Đoàn Hồ Thị Nhung ©

51207018109 Không Nông

116 Đinh Văn Lộc Nông Tổ 2, Thôn Nước Nia Nông 9/12 Đinh Văn Long 12/09/1980

Nông Đoàn Nông

20/08/2007 Co Hồ Thị Lê 20/08/1982

51207017861 Không Nông

117 Hồ Văn Hiệp Nông Tổ 2, Thôn Nước Nia Nông 8/12 Hồ Văn An 1986

Nông Nông

1/1/2007 Co Đoàn Hồ Thị Lý 1970

51207015358 Không Nông

118 Hồ Văn Vinh Nông Tổ 6, Thôn Vàng Nông 9/12 Hồ Văn Tư 01/01/1947 

Nông Nông

1/1/2003 Co Đoàn Hồ Thị Dương 1976 ©



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

51203011550 Không Nông

119  Hồ Văn Đêm Nông Tổ 8, Thôn Vàng Nông 12/12 Hồ Văn Bảy 01/01/1968

Nông Nông

23/01/2003 Co Đoàn  Hồ Thị Nhung 06/05/1973

51203012891 Không Nông

120 Hồ Thanh Nghiệp Nông Tổ 6, Thôn Vàng Nông 12/12 Hồ Anh Phúc 01/02/1986

Nông Nông

16/04/2006 Co Đoàn Hồ Thị Kiều Nhung 06/12/1988

51206006899 Không Nông

121 Hồ Văn Tím Nông Tổ 5, Thôn Vàng Nông  7 /12 Hồ Văn Thái ©

Nông Nông

1/2/2006 Co Đoàn Hồ Thị Cơ 02/06/1974

51206010416 Không Nông

122 Hồ Thái Duyên Nông Tổ 8, Thôn Vàng Nông  9 /12 Hồ Văn  An 03/06/1983

Nông Nông

8/11/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Bình 12/12/1984

51206006744 Không Nông

123 Hồ Văn Lâm Nông Tổ 7, Thôn Vàng Nông 8/12

Nông

1/2/2008 Co Đoàn Hồ Thị Bình 19/05/1978

51208009472 Không Nông

124 Hồ Văn Khóc Nông Tổ 8, Thôn Vàng Nông 9/12 Hồ Văn  Nam 10/02/1983

Nông Nông

23/09/2006 Co Đoàn Hồ Thị Huyền 05/06/1984 

51206010237 Không Nông

125 Hồ Anh Hy Nông Tổ 6, Thôn Vàng Nông  9 /12 Hồ Anh Phúc 01/02/1986

Nông Nông

10/8/2007 Co Đoàn Hồ Thị Kiều Nhung 06/12/1988

51207014237 Không Nông

126 Hồ Văn Bốn Nông Tổ 2, Trà Huynh
 Nông 12/12 Hồ Văn Lâm 1964



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

Nông Nông

3/7/2003 Co Đoàn Hồ Thị Lan 1968

51203001343 Không Nông

127 Hồ Thái Nghiêm Nông Tổ 2, Trà Huynh Nông 11/12 Hồ Văn Khuâng 1983©

Nông Nông

5/6/2005 Co Đoàn Hồ Thị Sen 12/12/1984

51205005971 Không Nông

128 Hồ Văn Diệu Nông Tổ 3, Trà Huynh Nông 7/12 Hồ Văn Sơn 15/07/1980

Nông Nông

14/03/2005 Co Đoàn Hồ Thị Hồng 18/3/1981

51205005811 Không Nông

129 Hồ Quốc  Hoàng Nông Tổ 2, Trà Huynh Nông 9/12 Hồ  Quốc Hòa 19/9/1962

Nông Nông

19/02/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hòa01/01/1967

51207001062 Không Nông

130 Hồ Văn Thắng Nông Tổ 3, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ  Văn Nhanh 19/11/1974

Nông Nông

1/1/2007 Co Đoàn Hồ Thị Út 20/5/1977

51207011637 Không Nông

131 Hồ Văn Nhớ Nông Tổ 1, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ  Văn Bình 01/01/1970

Nông Nông

15/09/2007 Co Đoàn Hồ Thị Diện 01/01/1976

51207015721 Không Nông

132 Hồ Văn Hưng Nông Tổ 3, Trà Huynh Nông 9/12 Hồ  Văn Sơn 15/7/1980

Nông Nông

16/06/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Hồng 18/3/1981

51203013159 Không Nông

133 Hồ Văn Đạt Nông Tổ 3, Trà Huynh Nông 9/12 Hồ  Văn Đức 10/08/1988

Nông Nông

3/7/2005 Co Đoàn Hồ Thị  Sâm 06/08/1992

51205006889 Không Nông



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 Nghề nghiệp

 Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
TP gia đình

Trình độ văn hóa, 

CMKT

 Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
Nơi làm việc

Nơi ở hiện nay

 của bản thân
TP bản thân Ngoại ngữ

 Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
Nhóm, ngạch,

 bậc lương

 Nơi làm việc 

(nếu có)

Dân tộc,

 tôn giáo

Đảng, 

đoàn

Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Ghi chúSố TT

134 Hồ Văn Duyên Nông Tổ 1, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ  Văn Nhân 02/9/1973

Nông Nông

7/5/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Nga 02/03/1978

51206013219 Không Nông

135 Hồ Văn Thương Nông Tổ 1, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ  Văn Bình 01/01/1970

Nông Nông

12/2/2006 Co Đoàn Hồ Thị Diện 01/01/1976

51206009376 Không Nông

136 Hồ Anh Kiệt Nông Tổ 2, Trà Huynh Nông 10/12 Hồ  Văn Ba 12/5/1976

Nông Nông

1/1/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Vươn 01/01/1977

51206007694 Không Nông

137 Hồ Văn Bảo Nông Tổ 2, Trà Huynh Nông 10/12 Hồ  Văn Châm 16/8/1959

Nông Nông

10/1/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Diện 01/01/1966

51206008968 Không Nông

138 Hồ Văn An Nông Tổ 3, Trà Huynh Nông 11/12 Hồ  Văn Huy 1945 ©

Nông Nông

2/11/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Sương 1946 ©

51206012210 Không Nông
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